
1
Chương trình Học bổng 

Toshiba
Tập đoàn Toshiba

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh
Đại học

Y khoa, Dược học, Răng 

Hàm Mặt, Y học Cổ truyền, 

Điều dưỡng

Đại học: Không quá 14 suất cho ĐHQG, 200,000 JPY/suất/năm học cho 

HB toàn phần; 100,000 JPY/suất/năm học cho học bổng bán phần
Thường niên

2

Chương trình học bổng 

Christina Noble Education 

Programme 

dành cho sinh viên năm cuối 

năm học 2024-2025

Tổ chức Christina Noble 

Children’s Foundation

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh
Đại học

Y khoa, Dược học, Răng 

Hàm Mặt, Y học Cổ truyền, 

Điều dưỡng

Đại học: Thông báo 03 suất, 16.800.000 đồng/suất

3
Học bổng thủ khoa đầu vào tại 

ĐHQG-HCM

Quỹ phát triển ĐQHG-

HCM
Đại học

Y khoa, Dược học, Răng 

Hàm Mặt, Y học Cổ truyền, 

Điều dưỡng

Đại học, 02 suất cho sinh viên thủ khoa theo 2 phương thức, 40.000.000 

đồng/suất
Thường niên

4 Học bổng Pony Chung

Quỹ học bổng Pony Chung 

(Tập đoàn Hyundai, Hàn 

Quốc)

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh
Đại học

Y khoa, Dược học, Răng 

Hàm Mặt, Y học Cổ truyền, 

Điều dưỡng

Đại học, 600 USD/suất Thường niên

5

Chương trình học bổng 

Hessen, Cộng hòa Liên ban 

Đức

Bộ Khoa học và Nghệ 

thuật bang Hessen và Tổ 

chức Hỗ trợ Đại học Thế 

giới, Cộng hòa Liên bang 

(CHLB)

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh
Đại học

Y khoa, Dược học, Răng 

Hàm Mặt, Y học Cổ truyền, 

Điều dưỡng

Đại học, 216 Euro/suất Thường niên

6
Chương trình học bổng Kumho 

Asiana

Bộ giáo dục và Đào tạo + 

Quỹ học bổng và Văn hóa 

Việt Nam Kumho Asiana

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh
Đại học

Y khoa, Dược học, Răng 

Hàm Mặt, Y học Cổ truyền, 

Điều dưỡng

Đại học, 2 suất, 2.500.000 đồng/sinh viên/học kì Thường niên

7
Chương trình học bổng 

AmCham năm 2024

Hiệp hội Thương mại Mỹ 

tại Việt Nam
Đại học

Y khoa, Dược học, Răng 

Hàm Mặt, Y học Cổ truyền, 

Điều dưỡng

Đại học, 60 suất cho 21 trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh 

Bình Dương, 15.000.000 đồng/suất, sinh viên nộp trực tiếp cho Quỹ học 

bổng

8
Chương trình học bổng Posco 

TJ Park

Quỹ học bổng Posco TJ 

Park

Qũy phát triển ĐHQG - 

TPHCM
Đại học

Y khoa, Dược học, Răng 

Hàm Mặt, Y học Cổ truyền, 

Điều dưỡng

Đại học, 10 suất cho ĐQHG, 25.332.488 đồng/suất, đã cấp 02

9 Học bổng Mitsubishi UFJ

Quỹ học bổng Mitsubishi 

UFJ (Ngân hàng Tokyo - 

Mitsubishi UFJ)

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh
Đại học

Y khoa, Dược học, Răng 

Hàm Mặt, Y học Cổ truyền, 

Điều dưỡng

Đại học, 3 suất, 9.119.696 đồng/suất, đã cấp 03 Thường niên

10
Chương trình học bổng Vừ A 

Dính
Quỹ Học bổng Vừ A Dính

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh
Đại học

Y khoa, Dược học, Răng 

Hàm Mặt, Y học Cổ truyền, 

Điều dưỡng

Đại học, 40 suất cho ĐQHG, 1.500.000 đồng/suất, đã cấp 03 Thường niên

11

Học bổng toàn phần cho học 

sinh, sinh viên có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn, khuyết tật 

lần thứ 05 năm 2024

Quỹ Phát triển Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Đại học

Y khoa, Dược học, Răng 

Hàm Mặt, Y học Cổ truyền, 

Điều dưỡng

Đại học, 3 suất, tùy theo đối tượng sinh viên năm 1, 2 3 hay năm cuối mà 

tổng giá trị học bổng từ 10.000.000 đến 50.000.000 đồng

12 Học bổng Nâng bước thủ khoa Báo Thanh niên Đại học

Y khoa, Dược học, Răng 

Hàm Mặt, Y học Cổ truyền, 

Điều dưỡng

Đại học, không giới hạn đề cử, 10.000.000 đồng/suất

13 Học bổng NK Lee Quỹ học bổng NK Lee
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh
Đại học

Y khoa, Dược học, Răng 

Hàm Mặt, Y học Cổ truyền, 

Điều dưỡng

Đại học, 02 suất, 3.300.000 đ/sinh viên/tháng, giá trị học bổng sẽ được xem 

xét tính theo trượt giá hằng năm. Sinh viên được lựa chọn sẽ nhận học bổng 

liên tục đến khi tốt nghiệp

14
Học bổng Thủ Khoa đầu vào 

Trường ĐH Khoa học Sức khoẻ

Trường Đại học Khoa học 

Sức khoẻ
Đại học

Y khoa, Dược học, Răng 

Hàm Mặt, Y học Cổ truyền, 

Điều dưỡng

Đại học, 10 suất, dành cho sinh viên có thành tích thủ khoa đầu vào các 

ngành
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